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Số: 473/QĐ-THPTĐM 

      Đức Lập, ngày 21 tháng 11 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thành lập Hội đồng bồi dưỡng học sinh dự Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh THPT  

Năm học 2025-2026  

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT ĐẮK MIL 

 

Căn cứ Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ 

thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 

15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); 

Căn cứ công văn số 1352/SGDĐT-GDTrH ngày 13/10/2025 của Sở Giáo dục & Đào 

tạo tỉnh Lâm Đồng V/v hướng dẫn tổ chức thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 năm học 2025-

2026; công văn số 1499/SGDĐT-GDTrH ngày 21/10/2025 V/v thực hiện công tác ôn thi 

tốt nghiệp THPT năm 2026 và hướng dẫn nội dung ôn thi học sinh giỏi cấp tỉnh THPT từ 

năm học 2025 – 2026; 

Căn cứ Quyết định 885/QĐ-SGDĐT ngày 13/10/2025 của Sở GD&ĐT tỉnh Lâm 

Đồng Về việc ban hành Quy định tổ chức thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh, chọn học 

sinh vào đội tuyển bồi dưỡng dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia tỉnh Lâm Đồng 

Căn cứ kế hoạch giáo dục năm học 2025-2026 của nhà trường và kế hoạch bồi dưỡng 

học sinh của các tổ chuyên môn; 

Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn của nhà trường, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng bồi dưỡng đội tuyển học sinh dự Kỳ thi chọn học sinh 

giỏi cấp tỉnh THPT năm học 2025-2026 gồm các ông/bà có tên sau: (có danh sách kèm 

theo). 

Điều 2. Hội đồng bồi dưỡng chịu trách nhiệm soạn thảo nội dung chương trình, tổ 

chức bồi dưỡng theo kế hoạch và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

- Thời gian bồi dưỡng: Từ ngày 24/11/2025 đến trước ngày học sinh đi dự thi (Kỳ thi 

chọn học sinh giỏi cấp tỉnh thi ngày 15/01/2026. 

- Địa điểm bồi dưỡng: Trường THPT Đắk Mil. 

- Kinh phí: Từ ngân sách và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

Điều 3. Các tổ chuyên môn, tổ văn phòng, các bộ phận công tác và các ông/bà có tên 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (Th/hiện); 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Công Nhị 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BỒI DƯỠNG ĐỘI TUYỂN HỌC SINH  

DỰ THI HSG CẤP TỈNH THPT NĂM HỌC 2025-2026  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 473/QĐ-THPTĐM, ngày 21 tháng 11 năm 2025) 

1. Lãnh đạo hội đồng (03 người, bố trí tham gia bồi dưỡng một số chuyên đề) 

TT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ  

trong hội đồng 
Ghi chú 

1 Trần Công Nhị Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ  

2 Phan Minh Đức Phó hiệu trưởng Phó CTHĐ  

3 Nguyễn Thị Kim Sen Phó hiệu trưởng Phó CTHĐ  

2. Giáo viên bồi dưỡng (32 người) 

TT Họ và tên giáo viên Chức vụ Phụ trách môn Ghi chú 

1 Võ Văn Quốc Thịnh TTCM Toán  

2 Huỳnh Văn Khánh TPCM Toán  

3 Đặng Thị Thu Sương Giáo viên Toán  

4 Phan Quốc Quang GV, TKHĐ Toán  

5 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Giáo viên Toán  

6 Lê Văn Huấn TPCM Vật lý  

7 Nguyễn Thị Tâm Giáo viên Vật lý  

8 Lý Hoàng Ngọc Hiếu GV, PBT Đoàn TN Vật lý  

9 Phan Thị Thủy Giáo viên Vật lý  

10 Nguyễn Thị Loan TTCM Hóa học  

11 Nguyễn Văn Dũng Giáo viên Hóa học  

12 Nông Thị Huệ Giáo viên Hóa học  

13 Trần Trọng Nghĩa GV, BT Đoàn TN Hoá học  

14 Đỗ Thị Kiều TPCM Sinh học  

15 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên Sinh học  

16 Trần Thị Ánh Thùy Giáo viên Sinh học  

17 Hoàng Nữ Quỳnh Trang Giáo viên Sinh học  

18 Nguyễn Duy Đán  TTCM Ngữ văn  

19 Nguyễn Thị Vân Anh Giáo viên Ngữ văn  

20 Nguyễn Thị Hường Giáo viên Ngữ văn  

21 Nguyễn Hồng Nhung TPCM Ngữ văn  

22 Nguyễn Thị Thu Thuỷ TPCM Lịch Sử  

23 Hà Huy Thuyết Giáo viên Lịch sử  

24 Nguyễn Trường Sa Giáo viên Lịch sử  

25 Hoàng Văn Nghê TTCM Địa lí  

26 Lương Thị Hồng Vân Giáo viên Địa lí  

27 Lê Thị Hòa Giáo viên Địa lí  

28 Vũ Thị Hằng Giáo viên GD KT-PL  

29 Trần Thị Thủy Giáo viên GD KT-PL  

30 Châu Thị Ánh Ngọc TPCM Tiếng Anh  

31 Hoàng Thị Thanh Thuỳ Giáo viên Tiếng Anh  

32 Nguyễn Thị Xuân Hường Giáo viên Tiếng Anh  

3. Phục vụ (01 người) 

TT Họ và tên Chuyên môn Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Phan Thị Nhân Kế toán Tổ trưởng VP  

 

 

 

 



                                     DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN HỌC SINH 
BỒI DƯỠNG THAM DỰ KỲ THI CHỌN HSG CẤP TỈNH THPT NĂM HỌC 2025-2026 

         (Kèm theo Quyết định số:  473/QĐ-THPTĐM ngày 21 tháng 11năm 2025) 

TT Họ và tên học sinh Lớp Môn Ghi chú 

1 Nguyễn Bảo Long 12A8 Toán   

2 Ngô Lê Huyền Diệu 12A8 Toán   

3 Trương Bảo Quyên 12A8 Toán   

4 Phạm Lê Thảo Nguyên 12A8 Toán   

5 Lê Thị Yến Nhi 12A8 Toán   

6 Hồ Bách 12A6 Toán   

7 Đặng Thị Duyên 12A6 Toán   

8 Phạm Hồng Vân 11A4 Toán   

9 Trần Thị Mỹ Duyên 11A4 Toán   

10 Bùi Đăng Khoa 11A4 Toán   

11 Lại Văn Sâm 11A4 Toán   

12 Đinh Hoàng Anh 11A4 Toán   

13 Dương Thị Huyền Linh 12A6 Vật lý   

14 Nguyễn Công Minh 12A6 Vật lý   

15 Nguyễn Hồng Phúc 12A8 Vật lý   

16 Nguyễn Xuân Thành 12A8 Vật lý   

17 Lương Thị Ngọc Diệp 12A6 Vật lý   

18 Đặng Tuấn Kiệt 12A8 Vật lý   

19 Nguyễn Văn Phước 12A8 Vật lý   

20 Nguyễn Bùi Đức Trung 12A6 Vật lý   

21 Trương Vũ Long Nhật 12A6 Vật lý   

22 Bùi Văn Ngọc Linh 12A6 Vật lý   

23 Trương Ngọc Hiền Anh 12A6 Hóa học   

24 Huỳnh Quốc Đạt 12A8 Hóa học   

25 Hà Trọng Nhân 12A8 Hóa học   

26 Đỗ Nguyễn Vinh Hoài 12A6 Hóa học   

27 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12A8 Hóa học   

28 Trần Quốc Toản 12A8 Hóa học   

29 Nguyễn Thanh Khang 12A6 Hóa học   

30 Cao Anh Tài 12A8 Hóa học   

31 Phạm Quang Đạt  12A8 Hóa học  

32 Ngô Hoàng Bảo Trân 11A4 Hóa học   

33 Ngô Ngọc Hùng Phong 11A4 Hóa học   

34 Nguyễn Ngọc Thuỳ Chi 11A4 Hóa học   

35 Lê Công Hoàng Anh 11A4 Hóa học   

36 Lại Hồng Phúc 11A4 Hóa học   

37 Lê Nguyễn Uyển My 10A5  Hóa học   

38 Cao Nguyễn Thảo Ly 12A8 Sinh học   

39 Đặng Thị Khánh Ly 12A8 Sinh học   



40 Lại Vương Đại Phú 12A8 Sinh học   

41 Trần Quốc Toản 12A8 Sinh học   

42 Hoàng Nguyễn Kiều Trinh  10A1 Ngữ văn   

43 Nguyễn Ngọc Phương 10A5 Ngữ văn   

44 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 11A1 Ngữ văn   

45 Nguyễn Đặng Hà Anh 11A4 Ngữ văn   

46 Nguyễn Ngọc Duyên  11A8 Ngữ văn   

47 Hoàng Ngọc Biên Thùy 11A8 Ngữ văn   

48 Võ Trần Kim Hạnh 12A4 Ngữ văn   

49 Phạm Thị Ngọc Dịu 12A4 Ngữ văn   

50 Huỳnh Thị Hương Giang 12A4 Ngữ văn   

51 Nguyễn Trần Bảo Ngọc 12A6 Ngữ văn   

52 Nguyễn Quỳnh Như 12A6 Ngữ văn   

53 Phạm Nguyễn Quỳnh Như 12A6 Ngữ văn   

54 Đỗ Thảo Trang 12A6 Lịch sử   

55 Phan Nữ Phương Thùy 12A8 Lịch sử   

56 Phạm Lê Hoàng 12A6 Lịch sử   

57 Võ Thị Trà My 12A7 Lịch sử   

58 Trần Nguyễn Hoài Phương 12A1 Lịch sử   

59 Nguyễn Kim Ngân 12A4 Lịch sử   

60 Nguyễn Hồng Phong 12A7 Lịch sử   

61 Trần Xuân Quỳnh 12A7 Lịch sử   

62 Vương Đình Hoàng Tiệp 12A5 Địa lí   

63 Phạm Hoàng Đạt 12A4 Địa lí   

64 Hà Nữ Thiên Ân 11A8 Địa lí   

65 Phạm Trần Kiều Vy 11A1 Địa lí   

66 Phan Viết Tiến 11A1 Địa lí   

67 Phan Nữ Quỳnh Như 11A1 Địa lí   

68 Trần Nữ Phương Thơ 11A1 Địa lí   

69 Võ Nguyên Hùng 10A7 Địa lí   

70 Hồ Triệu Vy 12A6 GD KT-PL   

71 Nguyễn Phương Dy 12A6 GD KT-PL   

72 Trần Nữ Thanh Tâm 12A6 GD KT-PL   

73 Nguyễn Kim Thông 12A6 GD KT-PL   

74 Nguyễn Phạm Thanh Huyền 11A8 GD KT-PL   

75 Nguyễn Hoài Diễm Phương 11A8 GD KT-PL   

76 Nguyễn Như Ý 11A8 GD KT-PL   

77 Vũ Nguyễn Thu Hà 11A1 GD KT-PL   

78 Hồ Trần Ánh Mai 11A1 GD KT-PL   

79 Nguyễn Trần Thùy Dương 12A4 Tiếng Anh   

80 Lương Nguyễn Quỳnh Anh 12A6 Tiếng Anh   

81 Nguyễn Linh Đan 12A8 Tiếng Anh   

82 Ngô Trần Diệu Linh 12A8 Tiếng Anh   



83 Huỳnh Tấn Anh Kiệt 11A4 Tiếng Anh   

84 Phạm Nữ Quỳnh Mai 11A4 Tiếng Anh   

85 Phạm Thị Hà Vy 11A4 Tiếng Anh   

86 Nguyễn Minh Khôi 10A5 Tiếng Anh   

87 Nguyễn Trung Nguyên 10A8 Tiếng Anh   
 

(Danh sách này gồm 87 học sinh) 
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